CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÁ CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM 

LỊCH THI ĐẤU LƯỢT VỀ
GIẢI VĐQG CHUYÊN NGHIỆP - EXIMBANK 2012 
(Cập nhật ngày 06 tháng 04 năm 2012)

	LƯỢT
	NGÀY
	GIỜ
	SÂN
	MT
	CLB
	-
	CLB
	Kênh PS

	Lượt 14
	Thứ Bảy
14/4/2012
	17h00
	T.Nhất
	 92
	Navibank Sài Gòn
	-
	Hoàng Anh Gia Lai
	VTV2

	
	
	16h00
	Vinh
	 93
	Sông Lam Nghệ An 
	-
	SHB Đà Nẵng
	VTV3

	
	
	16h10
	K.Giang
	 94
	Kienlongbank K.Giang
	-
	Hà Nội T&T
	

	
	
	18h30
	H.Đẫy
	 95
	CLB Bóng đá Hà Nội
	-
	Becamex Bình Dương
	

	
	Chủ Nhật
15/4/2012
	16h10
	N.Trang
	 96
	Khatoco Khánh Hóa
	-
	TĐCS Đồng Tháp
	

	
	
	16h00
	T.Hóa
	 97
	Thanh Hóa
	-
	XM The Vissai Ninh Bình
	VTV3

	
	
	17h00
	L.Tray
	 98
	Vicem Hải Phòng
	-
	Sài Gòn FC
	VTV6

	Bù  L13
	Thứ Năm
19/4/2012
	16h10
	H.Đẫy
	90
	Hà Nội T&T
	-
	Navibank Sài Gòn
	

	
	
	17h00
	T.Nhất
	91
	Sài Gòn FC
	-
	Sông Lam Nghệ An
	VTV2

	Lượt 15
	Thứ Bảy
28/4/2012
	16h00
	N.Trang
	 99
	Khatoco Khánh Hòa
	-
	SHB Đà Nẵng
	VTV3

	
	
	16h10
	H.Đẫy
	 100
	Hà Nội T&T
	-
	CLB Bóng đá Hà Nội
	

	
	Chủ Nhật
29/4/2012
	16h00
	Đ.Tháp
	 101
	TĐCS Đồng Tháp
	-
	XM The Vissai Ninh Bình
	VTV3

	
	
	16h10
	K.Giang
	 102
	Kienlongbank K.Giang
	-
	Becamex Bình Dương
	

	
	
	17h00
	L.Tray
	 103
	Vicem Hải Phòng
	-
	Hoàng Anh Gia Lai
	VTV6

	
	Thứ Hai
30/4/2012
	17h00
	T.Hóa
	 104
	Thanh Hóa
	-
	Sông Lam Nghệ An
	

	
	
	19h00
	T.Nhất
	105
	Sài Gòn FC
	-
	Navibank Sài Gòn
	

	Lượt 16
	Thứ Sáu
04/5/2012
	17h00
	T.Nhất
	 106
	Navibank Sài Gòn
	-
	Vicem Hải Phòng
	

	
	
	17h00
	Vinh
	 107
	Sông Lam Nghệ An 
	-
	TĐCS Đồng Tháp
	

	
	Thứ Bảy
05/5/2012
	17h00
	H.Đẫy
	 108
	CLB Bóng đá Hà Nội
	-
	Kienlongbank K.Giang
	

	
	
	16h00
	N.Bình
	 109
	XM The Vissai Ninh Bình
	-
	Khatoco Khánh Hòa
	VTV3

	
	
	17h00
	B.Dương
	110
	Becamex Bình Dương
	-
	Hà Nội T&T
	VTV6

	
	Chủ Nhật
06/5/2012
	16h00
	Pleiku
	 111
	Hoàng Anh Gia Lai
	-
	Sài Gòn FC
	VTV3

	
	
	17h00
	C.Lăng
	 112
	SHB Đà Nẵng
	-
	Thanh Hóa
	VTV6

	Lượt 17
	Thứ Bảy
12/5/2012
	16h10
	N.Trang
	 113
	Khatoco Khánh Hòa
	-
	CLB Bóng đá Hà Nội
	

	
	
	16h00
	Pleiku
	 114
	Hoàng Anh Gia Lai
	-
	SHB Đà Nẵng
	VTV3

	
	
	17h00
	B.Dương
	 115
	Becamex Bình Dương
	-
	Thanh Hóa
	VTV6

	
	Chủ Nhật
13/5/2012
	16h00
	Đ.Tháp
	 116
	TĐCS Đồng Tháp
	-
	Vicem Hải Phòng
	VTV3

	
	
	18h30
	T.Nhất
	 117
	Sài Gòn FC
	-
	Kienlongbank K.Giang
	VTV6

	
	Thứ Hai 
14/5/2012
	17h00
	H.Đẫy
	 118
	Hà Nội T&T
	-
	Sông Lam Nghệ An
	

	
	
	17h00
	N.Bình
	 119
	XM The Vissai Ninh Bình
	-
	Navibank Sài Gòn
	

	Lượt 18
	Thứ Bảy
19/5/2012
	16h10
	N.Trang
	 120
	Khatoco Khánh Hòa
	-
	Becamex Bình Dương
	

	
	
	17h00
	T.Nhất
	 121
	Navibank Sài Gòn
	-
	Hà Nội T&T
	VTV2

	
	
	16h00
	Vinh
	 122
	Sông Lam Nghệ An 
	-
	Sài Gòn FC
	VTV3

	
	Chủ Nhật
20/05
	16h10
	K.Giang
	 123
	Kienlongbank K.Giang
	-
	TĐCS Đồng Tháp
	

	
	
	17h00
	T.Hóa
	 124
	Thanh Hóa
	-
	Hoàng Anh Gia Lai
	

	
	
	16h00
	H.Đẫy
	 125
	CLB Bóng đá Hà Nội
	-
	XM The Vissai Ninh Bình
	VTV3

	
	
	17h00
	L.Tray
	 126
	Vicem Hải Phòng
	-
	SHB Đà Nẵng
	VTV6
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LỊCH THI ĐẤU LƯỢT VỀ
GIẢI VĐQG CHUYÊN NGHIỆP - EXIMBANK 2012 
(Cập nhật ngày 06 tháng 04 năm 2012)
	LƯỢT
	NGÀY
	GIỜ
	SÂN
	MT
	CLB
	-
	CLB
	Kênh PS

	Lượt 19
	Thứ Bảy
26/05/2012
	16h00
	T.Hóa
	127
	Thanh Hóa
	-
	Hà Nội T&T
	VTV3

	
	
	17h00
	L.Tray
	128
	Vicem Hải Phòng
	-
	XM The Vissai Ninh Bình
	VTV6

	
	Chủ Nhật
27/5/2012
	16h10
	K.Giang
	129
	Kienlongbank K.Giang
	-
	Khatoco Khánh Hòa
	

	
	
	16h00
	H.Đẫy
	130
	CLB Bóng đá Hà Nội
	-
	Hoàng Anh Gia Lai
	VTV3

	
	
	17h00
	C.Lăng
	 131
	SHB Đà Nẵng
	-
	Sài Gòn FC
	VTV6

	
	Thứ Tư
30/5/2012
	17h00
	T.Nhất
	 132
	Navibank Sài Gòn
	-
	TĐCS Đồng Tháp
	

	
	
	17h00
	Vinh
	 133
	Sông Lam Nghệ An 
	-
	Becamex Bình Dương
	VTV2

	Lượt 20
	Thứ Bảy
02/6/2012
	16h00
	N.Trang
	 134
	Khatoco Khánh Hòa
	-
	Vicem Hải Phòng
	VTV3

	
	
	18h30
	H.Đẫy
	 135
	Hà Nội T&T
	-
	SHB Đà Nẵng
	

	
	Chủ Nhật
03/6/2012
	16h10
	Đ.Tháp
	 136
	TĐCS Đồng Tháp
	-
	CLB Bóng đá Hà Nội
	

	
	
	16h00
	N.Bình
	 137
	XM The Vissai Ninh Bình
	-
	Kienlongbank K.Giang
	VTV3

	
	
	18h30
	T.Nhất
	 138
	Sài Gòn FC
	-
	Thanh Hóa
	VTV6

	
	Thứ Ba
10/7/2012
	16h10
	Pleiku
	 139
	Hoàng Anh Gia Lai
	-
	Sông Lam Nghệ An
	VTV2

	
	
	17h00
	B.Dương
	 140
	Becamex Bình Dương
	-
	Navibank Sài Gòn
	

	Lượt 21
	Thứ Bảy
14/7/2012
	17h00
	T.Nhất
	 141
	Sài Gòn FC
	-
	Khatoco Khánh Hòa
	

	
	
	17h00
	C.Lăng
	 142
	SHB Đà Nẵng
	-
	CLB Bóng đá Hà Nội
	

	
	
	16h00
	H.Đẫy
	143
	Hà Nội T&T
	-
	XM The Vissai Ninh Bình
	VTV3

	
	Chủ Nhật
15/7/2012
	16h10
	Pleiku
	 144
	Hoàng Anh Gia Lai
	-
	Kienlongbank K.Giang
	

	
	
	16h00
	Vinh
	 145
	Sông Lam Nghệ An 
	-
	Vicem Hải Phòng
	VTV3

	
	
	17h00
	T.Hóa
	 146
	Thanh Hóa
	-
	Navibank Sài Gòn
	

	
	
	17h00
	B.Dương
	 147
	Becamex Bình Dương
	-
	TĐCS Đồng Tháp
	VTV6

	Lượt 22
	Thứ Bảy
21/7/2012
	16h00
	Đ.Tháp
	 148
	TĐCS Đồng Tháp
	-
	Sài Gòn FC
	VTV3

	
	
	17h00
	N.Bình
	 149
	XM The Vissai Ninh Bình
	-
	Hoàng Anh Gia Lai
	VTV2

	
	
	17h00
	L.Tray
	 150
	Vicem Hải Phòng
	-
	Hà Nội T&T
	

	
	Chủ Nhật
22/7/2012
	16h10
	K.Giang
	 151
	Kienlongbank K.Giang
	-
	Sông Lam Nghệ An
	

	
	
	16h00
	T.Nhất
	 152
	Navibank Sài Gòn
	-
	Khatoco Khánh Hòa
	VTV3

	
	
	17h00
	H.Đẫy
	 153
	CLB Bóng đá Hà Nội
	-
	Thanh Hóa
	

	
	
	17h00
	C.Lăng
	 154
	SHB Đà Nẵng
	-
	Becamex Bình Dương
	VTV6

	Lượt 23
	Thứ Bảy
28/7/2012
	16h10
	N.Trang
	 155
	Khatoco Khánh Hòa
	-
	Hoàng Anh Gia Lai
	

	
	
	16h00
	L.Tray
	 156
	Vicem Hải Phòng
	-
	Thanh Hóa
	VTV3

	
	
	18h30
	T.Nhất
	 157
	Navibank Sài Gòn
	-
	Sông Lam Nghệ An
	VTV6

	
	Chủ Nhật
29/7/2012
	16h10
	K.Giang
	 158
	Kienlongbank K.Giang
	-
	SHB Đà Nẵng
	

	
	
	16h10
	Đ.Tháp
	 159
	TĐCS Đồng Tháp
	-
	Hà Nội T&T
	

	
	
	16h00
	N.Bình
	 160
	XM The Vissai Ninh Bình
	-
	Becamex Bình Dương
	VTV3

	
	
	18h30
	H.Đẫy
	 161
	CLB Bóng đá Hà Nội
	-
	Sài Gòn FC
	VTV6
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	LƯỢT
	NGÀY
	GiỜ
	SÂN
	MT
	CLB
	-
	CLB
	Kênh PS

	Lượt 24
	Thứ Bảy
04/8/2012
	16h00
	Pleiku
	162
	Hoàng Anh Gia Lai
	-
	TĐCS Đồng Tháp
	VTV3

	
	
	17h00
	T.Hóa
	163
	Thanh Hóa
	-
	Kienlongbank K.Giang
	

	
	
	17h00
	B.Dương
	164
	Becamex Bình Dương
	-
	Vicem Hải Phòng
	VTV6

	
	Chủ Nhật
05/8/2012
	17h00
	C.Lăng
	165
	SHB Đà Nẵng
	-
	Navibank Sài Gòn
	

	
	
	16h00
	T.Nhất
	166
	Sài Gòn FC
	-
	XM The Vissai Ninh Bình
	VTV3

	
	
	17h00
	Vinh
	167
	Sông Lam Nghệ An 
	-
	CLB Bóng đá Hà Nội
	VTV2

	
	
	19h00
	H.Đẫy
	168
	Hà Nội T&T
	-
	Khatoco Khánh Hóa
	

	Lượt 25
	Chủ Nhật
12/8/2012
	16h10
	Vinh
	169
	Sông Lam Nghệ An 
	-
	XM The Vissai Ninh Bình
	VTV6

	
	
	16h10
	T.Nhất
	170
	Navibank Sài Gòn
	-
	CLB Bóng đá Hà Nội
	

	
	
	16h10
	L.Tray
	171
	Vicem Hải Phòng
	-
	Kienlongbank K.Giang
	

	
	
	16h10
	C.Lăng
	172
	SHB Đà Nẵng
	-
	TĐCS Đồng Tháp
	

	
	
	16h10
	T.Hóa
	173
	Thanh Hóa
	-
	Khatoco Khánh Hòa
	

	
	
	16h10
	H.Đẫy
	174
	Hà Nội T&T
	-
	Hoàng Anh Gia Lai
	VTV2

	
	
	16h10
	B.Dương
	175
	Becamex Bình Dương
	-
	Sài Gòn FC
	VTV3

	Lượt 26
	Chủ Nhật
19/8/2012
	16h10
	Pleiku
	176
	Hoàng Anh Gia Lai
	-
	Becamex Bình Dương
	VTV2

	
	
	16h10
	Đ.Tháp
	177
	TĐCS Đồng Tháp
	-
	Thanh Hóa
	

	
	
	16h10
	N.Bình
	178
	XM The Vissai Ninh Bình
	-
	SHB Đà Nẵng
	

	
	
	16h10
	N.Trang
	179
	Khatoco Khánh Hòa
	-
	Sông Lam Nghệ An
	VTV6

	
	
	16h10
	K.Giang
	180
	Kienlongbank K.Giang
	-
	Navibank Sài Gòn
	

	
	
	16h10
	H.Đẫy
	 181
	CLB Bóng đá Hà Nội
	-
	Vicem Hải Phòng
	

	
	
	16h10
	T.Nhất
	 182
	Sài Gòn FC
	-
	Hà Nội T&T
	VTV3


Hà Nội, ngày 06  tháng 04 năm 2012
	
	TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BTC GIẢI

Trần Duy Ly
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